
 

 

         

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Theo Công văn số 3447/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 10/12/2025 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục khảo sát hiện trạng hạ 

tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

UBND phường Trà Câu cung cấp thông tin khảo sát hiện trạng hạ tầng công 

nghệ thông tin tại phường theo biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Công văn này. 

UBND phường kính gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Phòng VH-XH phường; 

- VP: Chánh, PCVP, CVThuận; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Minh Châu 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN          

PHƯỜNG TRÀ CÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND 

  V/v cung cấp thông tin khảo sát 

hiện trạng hạ tầng công nghệ 

thông tin tại UBND 

phường Trà Câu 

Trà Câu, ngày      tháng       năm 2025 



 

 

PHỤ LỤC 

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

(Kèm theo Công văn số:      /UBND ngày       /12/2025 của UBND phường Trà Câu) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: UBND phường Trà Câu. 

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Quang, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 

- Có phòng máy chủ: .............................................Diện tích:..............m2. 

- Thông tin liên hệ (Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại):  

+ Họ tên: Phan Văn Dung    

+ Địa chỉ email: pvdung-tracau@quangngai.gov.vn 

+ Số điện thoại: 0914077227            

II. HẠ TẦNG PHẦN CỨNG – THIẾT BỊ 

1. Thiết bị mạng, bảo mật 

TT Loại thiết bị Tên thiết bị/Hãng 
Số 

lượng 

Tình trạng hoạt động 

(Tốt / Trung bình / 

Hỏng / Không sử dụng) 

Mục đích sử 

dụng 

1 Firewall (nếu có) Không có    

2 
Router (thiết bị định 

tuyến) 

WiFi/AX 3000; WiFi/iGate GW040-NS 5 Tốt Phát WiFi 

3 
Switch (thiết bị 

chuyển mạch) 

HP 2530-24G Switch 2 Tốt Kết nối mạng nội 

bộ trong cơ quan 

4 Thiết bị khác (nếu có)     
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2. Thiết bị máy chủ, lưu trữ 

TT Loại thiết bị 
Tên thiết 

bị/Hãng 

Số 

lượng 

Tình trạng hoạt động 

(Tốt / Trung bình / Hỏng 

/ Không sử dụng) 

Dung lượng ổ 

cứng/RAM/CPU  
Mục đích sử 

dụng 

1 

Máy chủ vật lý (Máy cấu hình 

mạnh, chạy 24/7 để lưu trữ dữ liệu, 

website hoặc phần mềm nội bộ) 

Không có 

  

 

 

2 
Máy chủ ảo (VMware/Hyper-

V/Thuê ngoài) 

Không có     

3 Thiết bị lưu trữ SAN/NAS Không có     

3. Hệ thống phần mềm/ứng dụng đang triển khai (phần mềm triển khai tại máy chủ của đơn vị và máy chủ thuê doanh 

nghiệp, Trung tâm dữ liệu tỉnh; không cần liệt kê phần mềm dùng chung của các cơ quan khác triển khai) 

TT Tên phần mềm/ ứng 

dụng 

Mục đích sử dụng Đơn vị cung cấp/ 

triển khai 

Địa điểm Tình trạng sử 

dụng 

1 
Phần mềm kế toán quản 

lý 
Kế toán quản lý 

Doanh nghiệp tư nhân 

phần mềm kế toán 

quản lý Ánh Mai 

Cài đặt tại máy chủ của 

Doanh nghiệp Ánh Mai Đang sử dụng 

4. Hệ thống kết nối – truyền dẫn 

TT 
Đường truyền sử 

dụng 

Đơn vị cung cấp dịch 

vụ, lắp đặt đường 

truyền 

Số lượng 

đường truyền 

sử dụng 

Tình 

trạng 

hoạt động 

Mục đích sử dụng 
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1 
Mạng TSLCD (truyền 

số liệu chuyên dùng) 
VNPT 1 Tốt 

Kết nối và trao đổi dữ liệu an toàn, bảo 

mật giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước 

2 Mạng Internet 
VNPT – Gói cước sử 

dụng 500Mbps 
1 Tốt Phục vụ làm việc  

3 Mạng Internet 
Viettel– Gói cước sử 

dụng 500Mb 
1 Tốt Phục vụ làm việc  

5. Nội dung khác (Nếu đơn vị cần đề xuất/kiến nghị với Sở Khoa học và Công nghệ) 

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư Hệ thống mạng LAN và thiết bị tường lửa cho UBND 

phường Trà Câu. 
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